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QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 

giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2025 của Viễn thông Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 04/12/2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 21/6/2013 về việc Hướng dẫn lập, phê duyệt, và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương.

Xét đề nghị của Viễn thông Phú Thọ tại Tờ trình số 1555/TTr -VTPT-ĐT-QLM&DV và Văn bản thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025 của Viễn thông Phú Thọ, cụ thể như sau:

I. Quan điểm phát triển

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm bảo đảm cho việc
phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao
chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh
quan môi trường, nhất là tại các đô thị.

Phát triển hạ tầng mạng viễn thông ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Phát triển hạ tầng mạng viễn thông đồng bộ, phù hợp với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; thống nhất đồng bộ với xây dựng phát triển hạ tầng đô thị, điểm dân cư nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Bảo đảm phát triển hạ tầng viễn thông bền vững; thu hẹp khoảng cách phát triển viễn thông giữa các vùng, miền; đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan kiến trúc các công trình lịch sử, văn hóa; đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn chất lượng.

Phát triển hạ tầng mạng viễn thông gắn liền với việc bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

II. Mục tiêu phát triển

Phát triển hạ tầng mạng viễn thông đồng bộ, hiện đại phù hợp với sự phát triển hạ tầng mạng viễn thông của cả nước.

1. Giai đoạn 2015 - 2020:

- 40 % xã, phường có điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng.

- Tỷ lệ sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động đạt khoảng 35%.

- Ngầm hóa 50% hạ tầng mạng ngoại vi hiện tại; đối với các dự án mới (tuyến đường mới, khu đô thị mới…) ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi.

- Phủ sóng 3G tới 100% khu dân cư.

- Cáp quang tới 100% trung tâm xã, cụm xã.

- Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất.

- Cáp quang hóa 60% hạ tầng mạng ngoại vi trên địa bàn tỉnh.

2. Giai đoạn đến năm 2025:

- 100% xã, phường có điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng.

- Tỷ lệ sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động đạt khoảng 40%.

- Ngầm hóa 60% hạ tầng mạng ngoại vi hiện tại; đối với các dự án mới (tuyến đường mới, khu đô thị mới…) ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi.

- Phủ sóng 3G tới 100% khu dân cư.

- Phủ sóng 4G tới 50% khu dân cư.

- Cáp quang tới 100% trung tâm xã, cụm xã.

- Cáp quang 90% hạ tầng mạng ngoại vi trên địa bàn tỉnh.

III. Nội dung Quy hoạch

1. Quy hoạch công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
Triển khai xây dựng hạ tầng các tuyến truyền dẫn viễn thông dùng riêng đến cấp huyện; cấp xã, phường; xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang kết nối tới hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng hiện tại.

1.1. Giai đoạn 2015 - 2020:

- Xây dựng xong các tuyến truyền dẫn cáp quang, kết nối các điểm truy nhập tại khu vực xã phường tới hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng hiện tại.

- Xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang nối vòng Ring giữa các huyện, thị, thành đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đảm bảo an toàn thông tin khi thiên tai xảy ra.

- Lắp đặt các thiết bị truy nhập đa dịch vụ (Multiservices Access) tại trụ sở các xã, phường trên địa bàn các huyện, thị, thành.

1.2. Định hướng đến năm 2025: toàn bộ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, đoàn thể, các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp phường/xã sẽ được kết nối tới mạng truyền số liệu chuyên dùng.

2. Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng.
2.1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ:

Hiện tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ đã phát triển rộng khắp, tất cả các trung tâm huyện, thị, thành đều có điểm phục vụ. Trong thời gian tới, quy hoạch phát triển điểm phục vụ viễn thông công cộng có người phục vụ (điểm cung cấp dịch vụ Internet) đến khu vực các xã.
- Giai đoạn từ năm 2015 đến 2020: 40% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng cung cấp được dịch vụ Internet.

- Đến năm 2025: 100% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng cung cấp được dịch vụ Internet.

2.2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ:

- Giai đoạn từ năm 2015 đến 2020: 

Lắp đặt điểm phát sóng wifi công cộng tại các khu vực: khu di tích lịch sử Đền Hùng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, trụ sở UBND cấp huyện trở lên, trụ sở các sở, ban ngành trong tỉnh.

Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ từ năm 2015 đến  năm 2020
	STT
	Địa điểm lắp đặt
	Số điểm lắp đặt(điểm)
	Diện tích sử dụng, quy mô xây dựng (m2)

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	3
	5 ÷10

	2
	Khu di tích lịch sử Đền Hùng
	7
	5 ÷10

	3
	Đại học Hùng Vương
	5
	5 ÷10

	4
	Khu du lịch Đảo Ngọc 
	5
	5 ÷10

	Tổng
	20
	


- Giai đoạn đến 2025: lắp đặt các điểm phát sóng wifi cộng cộng tại các khu vực khu du lịch, bệnh viện, trường học, khu vực trung tâm hành chính, khu vực trung tâm thành phố, trung tâm tỉnh. Lắp đặt máy tính, kết nối Internet tại khu vực nhà ga, bến xe, khu du lịch phục vụ tra cứu thông tin.

Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ đến 2025
	STT
	Địa điểm lắp đặt
	Số điểm lắp đặt (điểm)
	Diện tích sử dụng, quy mô xây dựng (m2)

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	8
	5 ÷10

	2
	Khu di tích lịch sử Đền Hùng
	10
	5 ÷10

	3
	Khu trung tâm hành chính tỉnh
	4
	5 ÷10

	4
	Đại học Hùng Vương
	8
	5 ÷10

	5
	Các trường Đại học Cao đẳng khác
	50
	5 ÷10

	Tổng
	80
	


3. Quy hoạch cột ăng ten.
3.1. Mục tiêu, yêu cầu:

- Cột ăng ten phải bảo đảm an toàn, mỹ quan và tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, xây dựng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.
- Độ cao cột ăng ten được xây dựng phải đáp ứng yêu cầu an toàn hàng không theo quy định của pháp luật.
- Hệ thống ăng ten lắp đặt trên cột ăng ten phải bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện.
- Chỉ được lắp đặt loại cột ăng ten không cồng kềnh tại các khu vực có yêu cầu cao về bảo vệ cảnh quan môi trường như mặt các đường, phố chính, quảng trường trung tâm, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh và các khu vực khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.
- Hạn chế việc sử dụng chung quá nhiều ăng ten đối với các cột ăng ten lắp đặt trên các công trình xây dựng làm cho cột ăng ten trở nên quá cồng kềnh, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.  

- Hạn chế xây dựng các cột ăng ten trên mặt đất có chiều cao từ 100 mét trở lên đối với tất cả các khu vực và từ 50 mét trở lên trong khu vực đô thị. 

- Đáp ứng các yêu cầu về cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Tăng cường phủ sóng trong nhà, đồng thời áp dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật và băng tần phù hợp để giảm thiểu kích thước của các hệ thống ăng ten ngoài trời; đẩy mạnh việc sử dụng các loại hệ thống ăng ten thân thiện với môi trường, đặc biệt tại các đô thị.

- Thực hiện phủ kín sóng 3G, 4G tại thành phố Việt trì và Thị xã Phú Thọ. 

3.2. Nội dung quy hoạch cột ăng ten:

Dựa trên hiện trạng mạng lưới, dựa trên dự báo và định hướng phát triển kinh tế xã hội tại các khu vực trong thời gian tới, quy hoạch cụ thể tại các khu vực như sau:
· Quy hoạch cột ăng ten giai đoạn 2015 – 2020:

	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số vị trí trạm thu phát sóng hiện trạng
	Tổng số vị trí trạm thu phát sóng đến 2020

	1
	Thành phố Việt trì
	40
	69

	2
	Thị xã Phú Thọ
	10
	18

	3
	Huyện Phù Ninh
	24
	30

	4
	Huyện Lâm Thao
	16
	27

	5
	Huyện Thanh Ba
	26
	29

	6
	Huyện Đoan Hùng
	29
	33

	7
	Huyện Hạ Hòa
	30
	31

	8
	Huyện Cẩm khê
	17
	19

	9
	Huyện Yên Lập
	15
	16

	10
	Huyện Thanh sơn
	29
	30

	11
	Huyện Tân sơn
	24
	27

	12
	Huyện Thanh thủy
	12
	22

	13
	Huyện Tam Nông
	18
	23

	Tổng
	290
	374


- Quy hoạch cột ăng ten giai đến năm 2025:

	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số vị trí trạm thu phát sóng đến 2020
	Tổng số vị trí trạm thu phát sóng đến 2025

	1
	Thành phố Việt trì
	69
	69

	2
	Thị xã Phú Thọ
	18
	18

	3
	Huyện Phù Ninh
	30
	30

	4
	Huyện Lâm Thao
	27
	27

	5
	Huyện Thanh Ba
	29
	29

	6
	Huyện Đoan Hùng
	33
	33

	7
	Huyện Hạ Hòa
	31
	31

	8
	Huyện Cẩm khê
	19
	19

	9
	Huyện Yên Lập
	16
	16

	10
	Huyện Thanh sơn
	30
	30

	11
	Huyện Tân sơn
	27
	27

	12
	Huyện Thanh thủy
	22
	22

	13
	Huyện Tam Nông
	23
	23

	Tổng
	374
	374


- Thời gian thực hiện chuyển đổi cột ăng ten cồng kềnh sang cột ăng ten không cồng kềnh tại Thành phố Việt trì, Thị xã Phú Thọ bắt đầu thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020.

4. Quy hoạch cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm.
4.1. Phương hướng phát triển:
a. Khu vực, tuyến, hướng được xây dựng cột treo cáp:
Định hướng quy hoạch khu vực, tuyến, hướng được xây dựng cột treo cáp giai đoạn năm 2015-2020, định hướng đến năm 2025:

- Khu vực, tuyến, hướng tại vùng nông thôn.

- Khu vực, tuyến, hướng có địa hình khó khăn, không thể triển khai ngầm hóa.

b. Khu vực, tuyến, hướng được treo cáp trên cột điện:
Cáp viễn thông được phép lắp đặt trên cột điện tại các khu vực không còn khả năng đi ngầm cáp trong các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, khu vực chưa thể hạ ngầm hoặc không thể xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt.

Việc treo cáp viễn thông phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn và cảnh quan môi trường.

Định hướng quy hoạch khu vực, tuyến, hướng được treo cáp trên cột điện giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025:

- Khu vực không còn khả năng đi ngầm cáp trong các công trình ngầm tại khu vực đô thị.

- Khu vực không thể xây dựng tuyến cột treo cáp viễn thông riêng biệt tại khu vực đô thị.

- Khu vực chưa thể xây dựng hạ tầng cống bể để hạ ngầm cáp viễn thông.

- Khu vực có nhu cầu sử dụng dịch vụ thấp: khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

c. Khu vực, tuyến, hướng xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm để đi cáp viễn thông:

Quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (tuy nen, hào, cống bể, ống cáp …) tại các khu đô thị mới, tại các tuyến đường nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới và khu công nghiệp để đi cáp viễn thông.

Đối với đô thị mới, khu đô thị mới, chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phối hợp với các ngành (điện, cấp thoát nước…) cùng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm và sử dụng chung.

Đối với những khu vực thuê bao tập trung, khu vực tập trung đông dân cư, khu vực đô thị triển khai quang hóa hệ thống cáp thuê bao, xây dựng hạ tầng cống bể cáp, ngầm hóa mạng ngoại vi ứng dụng công nghệ GPON (mạng truy nhập quang thụ động), tiết kiệm số lượng cáp, ống cáp, tiết kiệm chi phí đầu tư.
4.2 Kế hoạch triển khai:

a. Thành phố Việt Trì:

Trên địa bàn thành phố Việt Trì các tuyến cáp treo các tuyến đường trong thành phố đã được ngầm hóa toàn bộ, chỉ còn các tuyến cáp nhánh tới các khu vực dân cư là chưa được ngầm hóa.

Giai đoạn kế tiếp triển khai ngầm hóa tới các tuyến nhánh, tới các khu vực dân cư.

Cụ thể ngầm hóa tại các tuyến đường, khu vực:

Giai đoạn 2015 – 2020

- Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi đến hệ thống tủ cáp trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai chạy qua địa bàn thành phố.

- Ngầm hóa các tuyến đường khu vực khu di tích lịch sử văn hóa Đền Hùng.

- Ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi đến thuê bao, cụm thuê bao tại khu vực các khu đô thị mới: khu đô thị Trầm Sào (Phường Gia Cẩm), Khu đô thị Bắc Đồng Mạ (P. Tiên Cát và P. Thọ Sơn); Khu đô thị Nam Đồng Mạ, Khu đô thị Minh Phương; Khu đô thị Vườn đồi Ong Vang (P. Tân Dân và P. Dữu Lâu); Khu đô thị Đồng Gia (P. Tiên Cát)…
- Khu vực các tuyến đường, tuyến phố nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới, ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi.

- Bước đầu triển khai cáp quang hóa hạ tầng ngoại vi tại khu vực phường Tiên Cát, Tân Dân, Gia Cẩm, Thọ Sơn.

- Khu vực các tuyến đường, tuyến phố nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới, ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi.

- Ngầm hóa tới các tuyến nhánh, tới khu vực dân cư, cụm dân cư...

- Tại các khu vực không đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa mạng ngoại vi, tiến hành cải tạo buộc gọn hệ thống dây cáp, đảm bảo mỹ quan.

- Triển khai cáp quang hóa mạng ngoại vi trên diện rộng.

b. Thị xã Phú Thọ :

Trên địa bàn thị xã Phú Thọ có một số tuyến đường trục: Quốc lộ 2, tỉnh lộ 315B, tỉnh lộ 320B; đồng thời đây là các tuyến truyền dẫn chính:

- Tuyến Quốc lộ 2: tập trung và phân chia lưu lượng tới khu vực xã Phú Hộ, Hà Lộc.

- Tỉnh lộ 315B: tập trung và phân chia lưu lượng tới khu vực phường Trường Thịnh, Hùng Vương, Thanh Vinh; xã Văn Lung, Hà Lộc.

- Tỉnh lộ 320B: tập trung và phân chia lưu lượng tới khu vực xã Hà Thạch, Hà Lộc.

Quá trình ngầm hóa trên địa bàn thị xã Phú Thọ, giai đoạn đầu sẽ thực hiện trên các tuyến đường trục (Quốc lộ 2, tỉnh lộ 315B, tỉnh lộ 320B) và khu vực trung tâm thị xã (phường Âu Cơ, Phong Châu); giai đoạn kế tiếp triển khai ngầm hóa tới các tuyến nhánh, tới các khu vực dân cư.

Kế hoạch ngầm hóa cụ thể:

Giai đoạn 2015– 2020

- Quốc lộ 2.

- Tỉnh lộ 315B.

- Tỉnh lộ 320B.

- Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi đến hệ thống tủ cáp trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai chạy qua địa bàn thị xã.

- Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi đến hệ thống tủ cáp trên tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn thị xã.

- Ngầm hóa các tuyến đường, tuyến phố chính khu vực trung tâm thị xã: phường Hùng Vương, Âu Cơ, Phong Châu, Trường Thịnh.

- Ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi đến thuê bao, cụm thuê bao tại khu vực các khu đô thị mới.

- Khu vực các tuyến đường, tuyến phố nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới, ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi.

- Bước đầu triển khai cáp quang hóa mạng ngoại vi khu vực phường Âu Cơ, Phong Châu, Hùng Vương.

- Ngầm hóa tới các tuyến nhánh, tới khu vực dân cư, cụm dân cư...

- Khu vực các tuyến đường, tuyến phố nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới, ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi.

- Khu vực các khu dân cư, đô thị mới: ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi đến thuê bao, cụm thuê bao.

- Tại các khu vực không đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa mạng ngoại vi, tiến hành cải tạo buộc gọn hệ thống dây cáp, đảm bảo mỹ quan.

- Triển khai cáp quang hóa mạng ngoại vi trên diện rộng.

IV. Giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về cơ chế chính sách.

Ban hành các quy định, quy chế về xây dựng và ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi trên địa bàn tỉnh; về cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động; quy chế về sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng viễn thông. 

Ban hành cơ chế ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng phát triển hạ tầng mạng viễn thông tại các khu vực điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn; phát triển hạ tầng mạng viễn thông theo hình thức xã hội hóa; hỗ trợ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp tham gia thị trường một cách bình đẳng. Tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh.

2. Giải pháp về quản lý nhà nước.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định, chính sách về phát triển viễn thông nói chung và phát triển hạ tầng mạng viễn thông nói riêng; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy hoạch, đầu tư, phát triển viễn thông hiệu quả, bền vững.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông tại địa phương. Xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, vi phạm quy định việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và ngầm hóa mạng ngoại vi viễn thông.

Tăng cường quản lý, giám sát chất lượng thiết bị, dịch vụ và công trình viễn thông đảm bảo quyền lợi người sử dụng.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về Viễn thông, đặc biệt là cán bộ đầu ngành, trình độ chuyên môn sâu.

Đối với mỗi một khu vực (tuyến đường, tuyến phố…), tỉnh thực hiện quy định cấp phép 1 lần về xây dựng ngầm hóa hạ tầng ngoại vi (cấp phép 1 lần cho nhiều doanh nghiệp) tránh sự phát triển chồng chéo giữa các doanh nghiệp.

3. Giải pháp về huy động vốn đầu tư.
Huy động nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp thông qua cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển và ưu đãi về thuế.

Kinh phí dự kiến triển khai qui hoạch hạ tầng viễn thông thụ động là 1.342,5 tỷ đồng được chia ra làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 2015-2017 là:  600 tỷ đồng.

Giai đoạn 2018-2020 là: 742,5 tỷ đồng
4. Giải pháp về khoa học và công nghệ.
Ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới trong triển khai ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi: kỹ thuật khoan ngầm, khoan định hướng....

Sử dụng các trang, thiết bị kỹ thuật hiện đại, các công nghệ mới (như RFID...) để tăng cường đo kiểm, giám sát, quản lý từ xa đối với hệ thống thiết bị và hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát triển hạ tầng mạng viễn thông: quản lý dựa trên bản đồ số; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử; phần mềm quản lý hạ tầng mạng viễn thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm công bố, tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, sự phát triển của công nghệ và đảm bảo đáp ứng nhu cầu xã hội, hướng dẫn doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cho phù hợp.

Giám sát quá trình cùng đầu tư sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các                doanh nghiệp.

Xây dựng và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế ưu đãi các doanh nghiệp, chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về quản lý và ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi, phát triển hạ tầng mạng thông tin di động.

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, quy chế về sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông; quy định về xây dựng hạ tầng ngoại vi, hạ tầng mạng thông tin di động; các quy chế phối hợp xây dựng phát triển hạ tầng với các ngành điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, xây dựng.

2. Sở Giao thông vận tải.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các doanh nghiệp viễn thông xây dựng các chương trình, đề án, quy định ngầm hóa mạng ngoại vi, quy định về việc xây dựng hạ tầng mạng viễn thông phù hợp với kế hoạch của từng thời  kỳ.

3. Sở Xây dựng.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; xây dựng các quy định, hướng dẫn doanh nghiệp về xây dựng hạ tầng mạng ngoại vi, mạng truyền dẫn, hạ tầng mạng di động phù hợp với quy hoạch kiến trúc, đô thị của tỉnh.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép xây dựng hạ tầng mạng viễn thông theo quy hoạch.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường.
Rà soát, bổ sung quy hoạch quỹ đất sử dụng cho phát triển hạ tầng mạng viễn thông đến năm 2020.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo, hạn chế tác động đến môi trường khi thực hiện quy hoạch. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành quản lý chặt chẽ quỹ đất theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu cải tạo, nâng cấp, phát triển hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt.

5. Các sở, ban, ngành khác: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
6. Công ty Điện lực Phú Thọ.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các chương trình, đề án, quy định ngầm hóa mạng ngoại vi, cải tạo hệ thống cáp treo viễn thông phù hợp với quy hoạch của từng thời kỳ.

7. Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố.
Phối hợp với các cơ quan liên quan, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện quy hoạch trên địa bàn quản lý.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, quản lý việc xây dựng phát triển hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn; đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo cảnh quan kiến trúc.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan quản lý việc xây dựng ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi, cải tạo hệ thống cáp treo viễn thông trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt.

8. Ủy ban nhân dân các huyện.
Phối hợp với các cơ quan liên quan, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện quy hoạch trên địa bàn quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai xây dựng phát triển hạ tầng mạng viễn thông tại các khu vực điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn…

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, quản lý việc xây dựng phát triển hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn.

9. Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Phối hợp với ngành Thông tin và Truyền thông, quản lý việc xây dựng phát triển hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đầu tư, xây dựng và phát triển viễn thông đến người dân trên địa bàn; giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về đầu tư, xây dựng hạ tầng mạng viễn thông của các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động viễn thông trên địa bàn.

10. Viễn thông Phú Thọ.
Chịu trách nhiệm công bố nội dung Quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Căn cứ vào quy hoạch, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo đúng Quy hoạch đã phê duyệt. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, sự phát triển của công nghệ và đảm bảo đáp ứng nhu cầu xã hội, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cho phù hợp

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp khác, đàm phán cùng đầu tư xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng; chủ động phản ánh các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết hoặc hỗ trợ tháo gỡ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đốc Viễn thông Phú Thọ; các đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.
	Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- CVP, PCVP ( Ô Anh)
- Lưu: VT, VX4 (50b).
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